
PHỤ LỤC  I 
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số  5512  /BGDĐT-GDTrH ngày 18  tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6
Năm học 2023 - 2024
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp 4;  Số học sinh: 138 .; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 2 ; Trình độ đào tạo: Đại học
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 02; Khá:0; Đạt:0 ; Chưa đạt:0 [1: ] 

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	  Máy chiếu 
	1
	 Các bài dạy trình chiếu powpoint, chủ đề 1-8
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng 
môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	6A; 6B; 6C,6D
	1
	Phòng học lớp: 6A; 6B; 6C,6D
	

	2
	
	
	
	




            II. Kế hoạch dạy học: 
            1.Phân phối chương trình 
	STT
	Bài học
( 1)
	Số tiết
(Tiết theo PPCT) ( 2)
	Yêu cầu cần đạt
( 3)

	HỌC KÌ I: 18 TUẦN = 18 TIẾT

	1
	Chủ đề 1: LỊCH SỬ HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN TK X 
	3
( 1,2,3,4)
	- HS ghi lại được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thời Văn Lang - Âu Lạc thông qua tranh ảnh.

	
2
	Chủ đề 2: DI SẢN VĂN HOÁ VẬT THỂ TIÊU BIỂU Ở HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYÊN THUỶ ĐẾN TK X.
	4
( 5,6,7)
	- HS ghi lại được tên và những nét chính của một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thời Văn Lang - Âu Lạc thông qua tranh ảnh hoặc video.
- HS chọn và trình bày được một trong số các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thời Văn Lang - Âu Lạc.

	3
	ÔN TẬP GIỮA HKI
	1
(8)
	- Củng cố, hệ thống hoá lại các kiến thức cơ bản đã học


	4
	KIỂM TRA ĐG GIỮA HKI
	1
( 9)
	Đánh giá kết quả học tập và nhận thức của học sinh qua các bài đã học.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra.
- Kĩ năng tư duy độc lập
- Trung thực trong học tập. 

	5
	Chủ đề 3: HỌC SINH HÀ NỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ
 
	
4
(10,11,12,13 )
	- HS kể được một số tiêu chuẩn của "Gia đình văn hóa".
- Kể lại được những hành động, cách ứng xử của HS đã làm để thể hiện "Gia đình văn hóa".

	6
	Chủ đề 4: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ SỰ THAY ĐỔI PHẠM VI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	1
(14 ) 
	· Kể tên được các đơn vị hành chính của thành phố Hà Nội trên lược đồ.
- Phát hiện được sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội ở một số mốc lịch sử từ năm 1954 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.


	7
	ÔN TẬP CUỐI KÌ I
	1
( 15)
	- Củng cố, hệ thống hoá lại các kiến thức cơ bản đã học

	8
	KTĐG CUỐI HK I 
	1
( 16)
	Đánh giá kết quả học tập và nhận thức của học sinh qua các bài đã học.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra.
- Kĩ năng tư duy độc lập
· - Trung thực trong học tập.

	
9
	Chủ đề 4: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ SỰ THAY ĐỔI PHẠM VI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( tt)
	       2
 (17,18)
	·   Phát hiện được sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội ở một số mốc lịch sử từ năm 1954 đến nay.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.


	                                                       HỌC KÌ II. 17 TUẦN = 17 tiết

	10
	Chủ đề 5: SẢN VẬT HÀ NỘI
	3
(19,20,21)
	-Kể tên một số sản vật tiêu biểu của thành phố Hà Nội.
- Thảo luận về giá trị của 1 sản vật mà HS yêu thich.

	11
	Chủ đề 6: CÁC NGHỀ TRUYỀN THỐNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	3
( 22,23,24)
	-Kể tên được một số nghề truyền thống ở thành phố Hà Nội.
- Trình bày được 1 trong số các nghề HS tìm hiểu. 
- HS nộp và báo cáo sản phẩm tìm hiểu về các nghề truyền thống ở Hà Nội


	12
	ÔN TẬP GIỮA KÌ II
	1
(25)
	- Củng cố, hệ thống hoá lại các kiến thức cơ bản đã học

	13
	KTDG GIỮA HK  II
	1
(26)
	Đánh giá kết quả học tập và nhận thức của học sinh qua các bài đã học.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra.
- Kĩ năng tư duy độc lập
· Trung thực trong học tập

	14
	Chủ đề 7:  PHONG TRÀO “TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI”    Ở HN
	
3
( 27,28,29)
	·  Kể tên một số hoạt động của phong trào "Tương thân tương ái" ở Hà Nội thông qua trải nghiệm của bản thân.
- Chia sẻ cảm nhận của bản thân về một hoạt động của phong trào "Tương thân tương ái"

	15
	Chủ đề 8:  Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỚI ĐỜI SỐNG, SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN HN
	2
( 30,31
34,35)
	· HS phát hiện ra thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay thông qua video.
- HS kể được những nguyên nhân, biện pháp để bảo vệ môi trường ở Hà Nội hiện nay

	16
	ÔN TẬP CUỐI KÌ II
	1
 (32)
	- Củng cố, hệ thống hoá lại các kiến thức cơ bản đã học

	17
	KTĐG CUỐI HK II
	1
(33)
	Đánh giá kết quả học tập và nhận thức của học sinh qua các bài đã học.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra.
- Kĩ năng tư duy độc lập
· Trung thực trong học tập.

	18
	Chủ đề 8:  Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỚI ĐỜI SỐNG, SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN HN (tt)
	2
(34,35)
	HS phát hiện ra thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội hiện nay thông qua video.
- HS kể được những nguyên nhân, biện pháp để bảo vệ môi trường ở Hà Nội hiện nay









     2.Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	-  Đánh giá kết quả tìm hiểu của HS về di sản vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thời Văn Lang - Âu Lạc.
Nghiêm túc, làm việc độc lập.
	 Trắc nghiệm+ Tự luận
Kiểm tra trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 16
	 'Đánh giá kết quả tìm hiểu của HS về học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa
	 Trắc nghiệm+ Tự luận
Kiểm tra trên giấy 

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	   - 'Đánh giá kết quả tìm hiểu của HS về các nghề truyền thống ở Hà Nội 
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.
	 Trắc nghiệm+ Tự luận
Kiểm tra trên giấy 

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	 -Đánh giá kết quả tìm hiểu của HS về phong trào "Tương thân tương ái" ở thành phố HN
- Làm bài độc lập, tự chủ.
	Trắc nghiệm+ Tự luận Kiểm tra trên giấy 


     III. Các nội dung khác (nếu có):.
     -Phụ đạo hs yếu kém  nâng cao chất lượng đại trà
                                                                                                                      Đại Thắng, ngày 04   tháng 09 năm 2023
             TỔ TRƯỞNG                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                         
            (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)



                Đỗ Thị Minh Hiền                                                                                                                        Đào Thị Ánh Tuyết





Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

  TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TỔ KHXH		                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Năm học 2023 - 2024)
 Khối lớp 6	- Tổng số lớp: 04
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số Tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	  Chủ đề 3 : HỌC SINH HÀ NỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ
	  HS kể được một số tiêu chuẩn của "Gia đình văn hóa".
- Kể lại được những hành động, cách ứng xử của HS đã làm để thể hiện "Gia đình văn hóa".
	
4 tiết (10,11, 12,13  )
	Tuần 
10,11, 12,13



	Tại sân trường
	Giáo viên giảng dạy  


	Tổng phụ trách,
Giáo viên chủ nhiệm các lớp 

	- Thực hiện tại trường;
- Cơ sở vật chất trong trường.

	2
	  Chủ đề 5 : SẢN VẬT HÀ NỘI

	Kể tên một số sản vật tiêu biểu của thành phố HàNội.
- Thảo luận về giá trị của 1 sản vật mà HS yêuthich.
	03 Tiết
(19,20,21)
	Tuần 19,20,21

	Tại sân trường
	Giáo viên giảng dạy  
	Tổng phụ trách,
Giáo viên  

	- Thực hiện tại trường;
- Cơ sở vật chất trong trường.


                                                                                                                          Đại Thắng, ngày 04 tháng 09  năm 2023

                                     TỔ TRƯỞNG                                                                                HIỆU TRƯỞNG



                                     Đỗ Thị Minh Hiền                                                                           Đào Thị Ánh Tuyết











                                                                                                                                       

	                                     			 

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
	  
TRƯỜNG: THCS  ĐẠI THẮNG
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên GV: LÊ THỊ THƠM
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:  GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6 
Năm học 2023-2024
I KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
1. Khung thời gian môn học :      Cả năm 35 tuần: 35 tiết 
                                              Học kì I:  18 tuần x  1 tiết/tuần = 18 tiết
                                              Học kì II:  17 tuần x  1 tiết/tuần = 17 tiết
2. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
                                                                   HỌC KÌ I (18 tuần = 18 tiết)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
Tuần/Tiết
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm
dạy học
(5)
	Ghi chú


	1
	Chủ đề 1:
Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	4

	1,2,3,4

	Máy chiếu
	Lớp học
	


	2
	Chủ đề 2:
Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

	3

	5,6,7
	Máy chiếu
	Lớp học
	


	3
	Ôn tập  giữa HKI 


	1

	8
	 
	Lớp học

	


	4
	Kiểm tra giữa kì I

	1

	9
	
	Lớp học
	


	5

	Chủ đề 3:
Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa
	4

	10,11,
12,13

	Máy chiếu 
	   Phòng học 
 
	


	6
	 Chủ đề 4 ( 3  tiết )
Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội
	1

	14


	Máy chiếu 
	Lớp học
	


	7
	
Ôn tập cuối kì I
	1

	15
	Máy chiếu 
	Lớp học
	


	8
	 Kiểm tra cuối kỳ I.


	1

	16
	Máy chiếu
	Lớp học

	


	9
	Chủ đề 4( tiếp theo ) 
Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội
	2

	17,18
	Máy chiếu 
	Lớp học
	


	                                                                 HỌC KÌ II (17 tuần = 17 tiết)

	1
	Chủ đề 5: Sản vật Hà Nội
	3

	Tuần 

19,20,21,

	

Máy chiếu
	Lớp học

	


	2
	Chủ đề 6:
Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội
	3


	Tuần 
22,23,24
	Máy chiếu 
	Lớp học
	



	3
	Ôn tập giữa kì II
	1

	25
	Đề cương ôn tập
	   
 Lớp học
	


	4
	Kiểm tra giữa kì II
	1

	26
	- Đề kiểm tra
	Lớp học
	


	5
	Chủ đề 7:
Phong trào “tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội
	3

	27,28,29
	Máy chiếu 
	Lớp học
	


	6
	Chủ đề 8:(4 tiết )
Ô nhiễm môi trường và sự ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà Nội
	2

	30,31
	Máy chiếu
	Lớp học

	


	7
	Ôn tập cuối kì II
	1

	32
	- Đề cương ôn tập
	Lớp học

	


	8
	Kiểm tra cuối kì II
	1

	33

	- Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	9
	Chủ đề 8:( tiếp theo  )
Ô nhiễm môi trường và sự ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà Nội
	2

	34,35

	Máy chiếu 
	   
 Lớp học
	



              
             II KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
1. Chế độ đánh giá 
	         SỐ LẦN KTĐG
HỌC KỲ
	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ tx
(HS1)
	ĐĐGgk 
(HS2)
	ĐĐGck 
(HS3)

	Học kỳ I
	1
	1
	1

	Học kỳ II
	1
	1
	1

	Cả năm
	2
	2
	2


        
 2 .Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	
Thời gian
	
Thời điểm
	
Hình thức

	
Giữa Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 9
	Trắc nghiệm, tự luận

	
Cuối Học kỳ I
	
45 phút
	
Tuần 16
	
Trắc nghiệm, tự luận

	
Giữa Học kỳ II
	
45 phút
	
Tuần 26
	
Trắc nghiệm, tự luận
	

	
Cuối Học kỳ II
	
45 phút
	
Tuần 33
	
Trắc nghiệm, tự luận
	


                                                                                                                                            Đại Thắng, ngày 04tháng 09 năm 2023                                                                                 
                        TỔ TRƯỞNG  	                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                       	  				                                                                     


                       Đỗ Thị Minh Hiền                                                                                                       Đào Thị Ánh Tuyết
     

	

PHỤ LỤC  I 
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số  5512  /BGDĐT-GDTrH ngày 18  tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
                                    MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG- THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHỐI LỚP: 7
(Năm học 2023 – 2024)

	


I. Đặcđiểm tình hình
1. Khối lớp: 7; số lớp: 3      Số học sinh: 100 HS
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 1; Trình độ đào tạo: Cao đẳng : 0        Đại học: 01
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính
Máy chiếu
	1 bộ
	Các tiết dạy lí thuyết, thực hành
	GV chủ động sử dụng


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Không)
II. Kế hoạch dạy học




Phân phối chương trình:   Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết                Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
	STT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KÌ I: 18 TUẦN = 18 TIẾT

	1
	Chủ đề 1
Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
	4
	- Kể tên được các giai đoạn lịch sử của Hà Nội từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XvI.
- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá của
Hà Nội từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XVI.
- Mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
– Giới thiệu, tuyên truyền về lịch sử thành phố Hà Nội với người thân và bạn bè.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	2
	Chủ đề 2
Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội
	3
	 - Kể tên được các loại hình di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội.
- Mô tả được một số nét chính về các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội.
- Giới thiệu được những giá trị của di sản văn hoá phi vật thể ở thành phố Hà Nội với người thân và cộng đồng. 

	3
	Ôn tập và Kiểm tra giữa kì I
	2
	- Trình bày được lịch sử phát triển của Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI
- Kể tên được một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của TP Hà Nội.
-Nghiêm túc, làm việc độc lập.

	4
	Chủ đề 3
Ứng xử văn minh nơi công cộng
	4
	- Nêu được quy tắc ứng xử chung nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Trình bày được một số biện pháp thực hiện quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng của thành phố.
- Thực hiện được các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.
- Tuyên truyền để bạn bè, người thân thực hiện những hành vi ứng xử văn minh nơicôngcộng.

	5
	Chủ đề 4
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố Hà Nội 
	3
	- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hà Nội.
- Nêu được ảnh hưởng của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Xác định được trên bản đồ các dạng địa hình, sông, hồ, khoáng sản của thành phố HàNội.
- Tìm hiểu được đặc điểm tự nhiên của thành phố Hà Nội qua tranh ảnh, tài liệu, tham quan thực tế địa phương.

	6
	Ôn tập và Kiểm tra cuối học kì I
	2
	-Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
-Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.

	HỌC KÌ II. 17 TUẦN = 17 tiết

	7
	Chủ đề 5
Nông nghiệp công nghệ cao của TP Hà Nội
	3 
	- Nêu được ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao.
– Trình bày được đặc điểm nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội.
– Tham quan, quảng bá mô hình nông nghiệp công nghệ cao của địa phương.

	8
	Chủ đề 6
Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội
	3
	- Nêu được tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở thành phố Hà Nội.
- Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực.
- Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng nhau đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội.

	9
	Ôn tập và Kiểm tra giữa học kì  II
	2
	- Trình bày được đặc điểm và ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội.
- Nêu được tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở thành phố Hà Nội.
- Có ý thức học tập, làm bài độc lập.

	10
	Chủ đề 7
 Bảo vệ cảnh quan môi trường thành phố Hà Nội 
	5



	- Nêu được một số phong trào góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trườngcủa thành phố Hà Nội.
- Trình bày được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ cảnh quan, môi trường của thành phố Hà Nội.
- Nêu được một số hoạt động của học sinh Hà Nội góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường củathànhphố.
- Tuyên truyền cho bạn bè, gia đình và cộng đồng cùng tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường ở địa phương.

	11




	Thực hành trải nghiệm
	2

	Lên kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan, môi trường
- Mục tiêu:               - Đối tượng:                 - Thời gian:
- Địa điểm:
- Người hỗ trợ:
- Nội dung:
- Hình thức thực hiện:
- Phân công nhiệm vụ:

	12
	Ôn tập, Kiểm tra cuối học kì II
	2

	- Trình bày được đặc điểm và ý nghĩa của nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội.
- Nêu được tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở thành phố Hà Nội.
- Nêu được một số phong trào và ý nghĩa về các hoạt động bảo vệ cảnh quan môi trường thành phố Hà Nội.
- Làm bài độc lập, tự chủ. 


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài
kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa HKI
	45 phút
	Tuần 9
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ chủ đề 1 đến chủ đề 2.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Trắc nghiệm+Tựluận
Kiểm tra trên giấy

	Cuối HKI
	45 phút
	Tuần 16
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ chủ đề 1 chủ đề 3 và chủ đề 4
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Trắc nghiệm+Tựluận
Kiểm tra trên giấy 

	Giữa HKII
	45 phút
	Tuần 26
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức chủ đề 5 và chủ đề 6.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Trắcnghiệm+ Tựluận
Kiểm tra trên giấy 

	Cuối HKII
	45 phút
	Tuần33
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ chủ đề 5 đến chủ đề 8
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Trắcnghiệm+ Tự luận Kiểm tra trên giấy 


III. Các nội dung khác (nếu có)
                                                                                                                                 Đại Thắng, ngày 04 tháng 09  năm 2023

                                     TỔ TRƯỞNG                                                                                HIỆU TRƯỞNG



                                     Đỗ Thị Minh Hiền                                                                           Đào Thị Ánh Tuyết
     








                                                                               Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI THẮNG                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TỔ KHXH		                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Năm học 2023 - 2024)
1. Khối lớp: 7; Số học sinh: 100
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Chủ đề 3: 
Ứng xử văn minh nơi công cộng
	- Nêu được quy tắc ứng xử chung nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Trình bày được một số biện pháp thực hiện quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng của thànhphố.
- Thực hiện được các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.
- Tuyên truyền để bạn bè, người thân thực hiện những hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.
	4
	Tuần 10,11,12,13
	Phòng học lớp 7
	GV giảng dạy môn GDĐP
	GVCN, tổ KHXH.
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh liên quan đến bài học

	2
	Chủ đề 6: 
Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội
	- Nêu được tên và ý nghĩa của một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa ởthành phố Hà Nội.
- Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng nhữnghành động thiết thực.
- Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng nhauđẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội.
	3
	Tuần 22,23,24
	Phòng học lớp 7
	GV giảng dạy môn GDĐP
	GVCN, tổ KHXH.
	Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh liên quan đến bài học


                                                                                                                                             Đại Thắng, ngày 04tháng 09 năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                  TỔ TRƯỞNG  	                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                             


 
              Đỗ Thị Minh Hiền                                                                                                                 Đào Thị Ánh Tuyết











	

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
	
  TRƯỜNG: THCS  ĐẠI THẮNG
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên GV: LÊ THỊ THƠM
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)





                                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
         MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:  GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG -THÀNH PHỐ HÀ NỘI -  LỚP 7
(Năm học 2023 - 2024)
Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
                                       Học kì I: 18 tuần = 18 tiết.                             Học kì II: 17 tuần = 17 tiết.
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thờiđiểm/
   Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm 

	
	
	Tổng
	Tiết/PPCT
	
	
	

	HỌC KÌ I(18 tuần = 18 tiết)

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI.
	4
	  1,2,3,4
	1,2, 3,4
	- Máy tính, tivi
- Tranh ảnh về một số nhân vật lịch sử từ thế kỷ XI đến thế kỉ XVI ở Hà Nội
	Lớp học

	2

	Chủ đề 2: Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở thành phố Hà Nội
	4
	5,6,7
	5,6,7
	- Máy tính, tivi


	Lớp học 

	
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	8
	8
	Máy tính, TV, phiếu bài tập
	Lớp học

	3
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì I
	1
	9
	9
	- Bài kiểm tra học sinh
	Lớp học

	4
	Chủ đề 3: Ứng xử văn minh nơi công cộng.
	4
	10,11,12,13
	10, 11,12,13
	- Máy tính, tivi.
	Lớp học

	5

	Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố HàNội
	1
	14
	14
	- Máy tính, tivi
	Lớp học 

	6
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	15
	15
	· Máy tính, TV, phiếu bài tập
	Lớp học

	7

	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	1
	16
	16
	- Đề bài kiểm tra
	Lớp học 

	
	Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phố Hà Nội(tiếp)
	2
	17,18
	17,18
	- Máy tính, tivi
	Lớp học 

	                                                                                    HỌC KÌ II(17 tuần = 17tiết)

	8
	Chủ đề 5: Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội
	3
	19,20, 21
	19, 20,21
	- Máy tính, tivi
- Tranh ảnh, video về các sản vật của Hà Nội
	Lớp học


	9
	Chủ đề 6: Phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hà Nội
	3
	22,23,24
	22,23,24


	· Máy tính, tivi.
- Tranh ảnh, video về các làng nghề truyền thống của Hà Nội
	Lớp học

	
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	25
	      25
	Máy tính, TV, phiếu bài tập
	Lớp học

	10
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	 26
	26
	- Bài kiểm tra học sinh
	Lớp học 

	11
	Chủ đề 7: Bảo vệ cảnh quan môi trường thành phố Hà Nội
	5
	27,28,29,
30,31
	27,28, 29,30
	- Máy tính, tivi

	Lớp học

	12
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	32
	32
	-Hệ thống lại toàn bộ kiến thức
-Phiếu bài tập
	Lớp học 

	12
	Kiểm tra  cuối học kì II
	1
	33
	33
	- Đề kiểm tra
	Lớp học 

	13
	Thực hành trải nghiệm

	2
	34, 35
	34, 35
	- Dụng cụ vẽ tranh cổ động.
- Đồ dùng trang trí lớp học.
Vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh.
- Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bảo vệ cảnh quan, môi trường tại địa phương em theo gợi ý.
	Lớp học 


II. Nhiệm vụ khác
   
	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Đỗ Thị Minh Hiền


	
	Đại Thắng ,ngày 04 tháng 9 năm 2023
GIÁO VIÊN
 (Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Thơm                                                        


                                                                                             









PHỤ LỤC  I 
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số  5512  /BGDĐT-GDTrH ngày 18  tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	         TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG
           TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                     KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI -  LỚP 8
Năm học 2023 - 2024
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 03;  Số học sinh:113; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): .........
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:01 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng:..... Đại học:01; Trên đại học:......
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt:01; Khá:....; Đạt:....; Chưa đạt:........
3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính
Máy chiếu
	2 bộ
	Các tiết dạy lí thuyết, thực hành
	GV chủ động sử dụng

	2
	Tranh ảnh
	Không hạn định
	Mọi tiết dạy
	GV hướng dẫn HS khai thác hiệu quả

	3
	Đồ dùng trực quan
	Không hạn định
	Mọi tiết dạy
	GV hướng dẫn HS sử dụng hiệu quả


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	  STT   
	Bài học

	TS tiết
	Số  tiết
	Yêu cầu cần đạt


	HỌC KÌ I (18 tiết)

	

1
	

Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
	

4
	

1,2,3,4
	- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
 - Mô tả được sự thay đổi của kinh thành Thăng Long từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	

2
	
Chủ đề 2: Một số danh nhân nổi tiếng Hà Nội xưa.
	

3
	

5,6,7
	- Trình bày được một số nét chính về danh nhân và cách phân loại danh nhân.
- Kể tên và trình bày được một số nét nổi bật của các danh nhân nổi tiếng ở Hà Nội.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	4
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	8
	- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
- Trình bày được một số nét chính về danh nhân và cách phân loại danh nhân.
- Nghiêm túc, làm việc độc lập.

	5
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	

	
6

	
Chủ đề 3: Một số trạng nguyên tiêu biểu Hà Nội xưa.
	

3
	
  10,11,
12,13
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về trạng nguyên và các kì thi của Hà Nội xưa.
- Kể tên và trình bày được một số nét nổi bật của các trạng nguyên và các kì thi của Hà Nội xưa.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	

7
	

Chủ đề 4: Một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội.
	

1
	

14
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về di tích và cách xếp hạng di tích lịch sử.
- Kể tên và trình bày được một số nét nổi bật của các di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội. 
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	  8
	Ôn tập cuối học kì I

	  1
	  15
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về trạng nguyên và các kì thi của Hà Nội xưa.
- Trình bày được những nét tiêu biểu về di tích và cách xếp hạng di tích lịch sử.
- Nghiêm túc, làm việc độc lập.

	
9
	
Kiểm tra cuối học kì I
	
1
	
16

	

	

10
	

Chủ đề 4: Một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội (tiếp)
	

2
	

17,18
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về di tích và cách xếp hạng di tích lịch sử.
- Kể tên và trình bày được một số nét nổi bật của các di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội. 
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	HỌC KÌ II (17 tiết)

	11
	Chủ đề 5: Dân cư Hà Nội và vấn đề đô thị hóa.
	3
	19,20,
21
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về dân cư Hà Nội và vấn đề đô thị hóa.
- Trình bày được sự phân bố dân cư và các loại hình cư trú; Giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe; Một số vấn đề đô thị hóa tại Hà Nội.

	12
	
Chủ đề 6: Đặc điểm phát triển kinh tế thành phố Hà Nội.
	
3
	
22,23,
24
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về sự phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế là động lực góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội.
- Trình bày được những nét tiêu biểu về đặc điểm khu công nghiệp, khu kinh tế ở Hà Nội.

	
13
	
Ôn tập giữa học kỳ II

	
1
	
25
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về dân cư Hà Nội và vấn đề đô thị hóa.
- Trình bày được những nét tiêu biểu về sự phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Nghiêm túc, làm việc độc lập.

	14
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II
	1
	26
	

	15
	Chủ đề 7: Phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Hà Nội.
	
3
	
27,28,
29

	- Trình bày được những nét tiêu biểu về phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Hà Nội.
- Mô tả được một số hoạt động và ý nghĩa của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Hà Nội.

	16
	Chủ đề 8: Phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
	
2
	
30,31


	- Trình bày được những nét tiêu biểu về phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
- Mô tả được một số hoạt động và ý nghĩa của phong trào "Người tốt, việc tốt" trong trường học, lớp học.

	
17
	
Ôn tập cuối học kỳ II
	
1
	
32
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Hà Nội.
- Trình bày được những nét tiêu biểu về phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
- Nghiêm túc, làm việc độc lập.

	18
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II
	1
	33
	

	19
	Chủ đề 8: Phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội(tiếp)
	2
	34,35
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
- Mô tả được một số hoạt động và ý nghĩa của phong trào "Người tốt, việc tốt" trong trường học, lớp học.


2. Kiểm tra, đánh giá định kì
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian(1)
	Thời điểm(2)
	Yêu cầu cần đạt(3)
	Hình thức(4)

	Giữa học kì 1
	45 phút
	Tuần 9 
	1. Kiến thức: HS vận dụng những kiến thức môn giáo dục địa phương đã học từ tháng 9/2023 đến thời điểm kiểm tra.
-Đánh giá những kiến thức giữa học kì I.
2. Năng lực:  Phát triển các năng lực: giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực, trách nhiệm: trung thực trong học tập, thi cử; tự giác, độc lập và có ý thức nghiêm túc trong làm bài kiểm tra. 
	Trắcnghiệm+Tựluận
Kiểm tra trên giấy

	Cuối học kì 1
	45 phút
	Tuần 16 
	1. Kiến thức: HS vận dụng những kiến thức môn giáo dục địa phương đã học từ đầu năm học đến thời điểm kiểm tra.
-Đánh giá những kiến thức cuối học kì I
2. Năng lực:  Phát triển các năng lực: giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực, trách nhiệm: trung thực trong học tập, thi cử; tự giác, độc lập và có ý thức nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.
	Trắcnghiệm+Tựluận
Kiểm tra trên giấy 

	Giữa học kì 2
	45 phút
	Tuần 26 
	1. Kiến thức: HS vận dụng những kiến thức môn giáo dục địa phương đã học từ đầu học kì 2 đến thời điểm kiểm tra.
-Đánh giá những kiến thức giữa học kì II
2. Năng lực:  Phát triển các năng lực: giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực, trách nhiệm: trung thực trong học tập, thi cử; tự giác, độc lập và có ý thức nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.
	Trắcnghiệm+Tựluận
Kiểm tra trên giấy 

	Cuối học kì 2
	45 phút
	Tuần 33 
	1. Kiến thức: HS vận dụng những kiến thức môn giáo dục địa phương đã học từ đầu học kì 2 đến thời điểm kiểm tra.
-Đánh giá những kiến thức cuối học kì II
2. Năng lực:  Phát triển các năng lực: giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực, trách nhiệm: trung thực trong học tập, thi cử; tự giác, độc lập và có ý thức nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.
	Trắcnghiệm+Tựluận Kiểm tra trên giấy 


	                                                                                                       
       III. Các nội dung khác (nếu có):
                                                                                                                                           Đại Thắng, ngày 04tháng 09 năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                  TỔ TRƯỞNG  	                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                             


 
              Đỗ Thị Minh Hiền                                                                                                                 Đào Thị Ánh Tuyết

      







PHỤ LỤC II                                 
  KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC
                                             (Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng12năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TỔ KHXH		                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                        


                            KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
                                                               MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8
NĂM HỌC: 2023 – 2024
. Khối lớp: 8; Số học sinh:110 	
	STT
	Chủ đề(1)
	Yêu cầu cần đạt(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm(4)
	Địa điểm(5)
	Chủ trì(6)
	Phối hợp(7)
	Điều kiện thực hiện(8)

	1
	Chủ đề 4: Một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội.
	Trình bày được những nét tiêu biểu về di tích và cách xếp hạng di tích lịch sử.
- Kể tên và trình bày được một số nét nổi bật của các di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội. 
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc..
	4
	Tháng 10
	Một số di sản trên địa bàn huyện
	Giáo viên
	Đội TNTP Hồ Chí MInh
	- Kinh phí:
- Nhân lực
- Điều kiện khác

	2
	Chủ đề 8: Phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
	- Trình bày được những nét tiêu biểu về phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
- Mô tả được một số hoạt động và ý nghĩa của phong trào "Người tốt, việc tốt" trong trường học, lớp học.
	4
	Tháng 4
	Nhà trường
	Giáo viên
	Đội TNTP Hồ Chí MInh
	- Kinh phí:
- Nhân lực
- Điều kiện khác



		                                                                                                                                                     
                             TỔ TRƯỞNG  	                                                                                                               



                         Đỗ Thị Minh Hiền                                                                                                                        
	
	Đại Thắng, ngày 04tháng 09 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                      

                                      Đào Thị Ánh Tuyết
	                                                                            











	

PHỤ LỤC III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT•GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS ĐẠI THẮNG
      GV: Lê Thị Thơm
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI -  LỚP 8
(Năm học 2023 - 2024)
Cả năm :  35 tuần - 35 tiết
                                                Học kì I :  18 tuần - 18 tiết               Học kì II : 17 tuần - 17 tiết
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	TIẾT PPCT
	Chủ đề/Bài học(1)
	Số tiết(2)
	Thời điểm(3)
	Thiết bị dạy học(4)
	Địađiểm dạyhọc(5)
	GHI CHÚ

	HỌC KÌ I (18 tiết)

	
1
	Tiết 1,2,3,4
	
Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
	

4 tiết
	Tuần 1,2,3,4
	- Máy tính + Máy chiếu
-  Một số hình ảnh về lịch sử Hà Nội từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
	
Lớp học
	

	
2
	Tiết 5,6,7
	

Chủ đề 2: Một số danh nhân nổi tiếng Hà Nội xưa.
	

3 tiết
	Tuần 5,6,7
	- Máy tính + Máy chiếu
- Một số hình ảnh về các danh nhân nổi tiếng Hà Nội xưa như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Phùng Khắc Khoan, Bà huyện Thanh Quan.

	Lớp học

	

	3
	Tiết 8
	
Ôn tập giữa học kì I
	1 tiết
	Tuần 8
	- Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	4
	Tiết 9
	Kiểm tra giữa học kì I
	1 tiết
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	

5
	Tiết 10,11,
12,13
	


Chủ đề 3: Một số trạng nguyên tiêu biểu Hà Nội xưa.(tiếp)
	


3 tiết
	Tuần 10,11,
12,13
	- Máy tính + Máy chiếu
- Một số hình ảnh về các trạng nguyên tiêu biểu Hà Nội xưa như Nguyễn Trực, Hoàng Nghĩa Phú,  Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thiến, Nguyễn Quốc Trinh, Đặng Công Chất, Lưu Danh Công.
	Lớp học

	

	

6
	Tiết 14
	

Chủ đề 4: Một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội.
	

1 tiết
	Tuần 14
	- Máy tính + Máy chiếu
- Hình ảnh về một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, Chùa Tây Phương
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tiết 15
	Ôn tập cuối học kì I
	1 tiết
	Tuần 15
	- Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	8
	Tiết 16
	Kiểm tra cuối học kì I
	1 tiết
	Tuần 16
	- Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	9
	Tiết 17,18
	Chủ đề 4: Một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội (tiếp)
	2 tiết
	Tuần 17,18
	- Máy tính + Máy chiếu
- Hình ảnh về một số di tích quốc gia đặc biệt tại Hà Nội như Quần thể Hương Sơn, Thăng Long tứ trấn.


	Lớp học

	

	HỌC KÌ II (17 tiết)

	

10
	Tiết 19,20,
21
	
Chủ đề 5: Dân cư Hà Nội và vấn đề đô thị hóa.
	

3 tiết
	Tuần 19,20,21
	- Máy tính + Máy chiếu
- Một số hình ảnh/video về dân cư, xã hội ở Hà Nội.
	
Lớp học

	

	
11
	Tiết 22,23,
24
	
Chủ đề 6: Đặc điểm phát triển kinh tế thành phố Hà Nội.
	
3 tiết
	Tuần 22,23,24
	- Máy tính + Máy chi 
- Một số hình ảnh/video về các nhà máy, khu công nghiệp tiêu biểu ở Hà Nội.
	
Lớp học

	

	12
	Tiết 25
	Ôn tập giữa học kỳ II

	
	Tuần 25
	- Đề cương ôn tập
	Lớp học

	

	13
	Tiết 26
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II
	1 tiết
	Tuần 26
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	

	

14
	Tiết 27,28,
29

	
Chủ đề 7: Phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Hà Nội.
	

3 tiết
	Tuần 27,28,29
	- Máy tính + Máy chiếu
- Một số hình ảnh, video về các hoạt động của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Hà Nội.
	
Lớp học

	

	

15
	Tiết 30,31

	Chủ đề 8: Phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.
	

2 tiết
	Tuần 30,31
	- Máy tính + Máy chiếu
- Một số hình ảnh, video về phong trào "Người tốt, việc tốt"  tại Hà Nội.
	Lớp học

	

	16
	Tiết 32
	Ôn tập cuối học kỳ II
	1 tiết
	Tuần 32
	- Đề cương ôn tập
	Lớp học
	

	17
	Tiết 33
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II
	1 tiết
	Tuần 33
	- Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	18
	Tiết 34,35
	Chủ đề 8: Phong trào "Người tốt, việc tốt" – nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội.(tiếp)
	2 tiết
	Tuần34, 35
	- Máy tính + Máy chiếu
-- Một số hình ảnh, video về phong trào "Người tốt, việc tốt"  tại Hà Nội 
	Lớp học
	


 II. Nhiệm vụ khác
                                                                                                                                      Đại Thắng, ngày 04 tháng 9 năm 2023
                                                 TỔ TRƯỞNG                                                                         GIÁO VIÊN 
                                               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)
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                                                   Đỗ Thị Minh Hiền                                                                Lê Thị Thơm                                                               








